
Phụ lục IV 

DANH SÁCH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐƠN GIẢN HÓA, CẮT GIẢM CÁC BIỆN 

PHÁP KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

(Kèm theo Văn bản số 5074 /BXD-VP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng) 

 

1. Danh sách sản phẩm, hàng hóa đơn giản hóa biện pháp kiểm tra chuyên 

ngành về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Chuyển từ việc kiểm tra trước thông quan 

sang kiểm tra sau thông quan) 

TT Tên hàng hóa 
Mã HS (theo Thông tư     

31/2022/TT- BTC) 

1 Xỉ hạt lò cao 2618.00.00 

2 Gạch gốm ốp lát 

6907.21.91 

6907.21.93 

6907.22.91 

6907.22.93 

6907.23.91 

6907.23.93 

6907.21.92 

6907.22.92 

6907.23.92 

6907.21.94 

6907.22.94 

6907.23.94 

3    Ngói gốm tráng men    6905.10.00 

4 
Kính nổi 7005.29.90 

5 
Kính phẳng tôi nhiệt 7007.19.90 

6 
Kính màu hấp thụ nhiệt 7005.21.90 

7 
Kính phủ phản quang 7005.21.90 

8 
Kính phủ bức xạ thấp (Low E) 7005.21.90 

9 
Kính hộp gắn kín cách nhiệt 7008.00.00 
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TT Tên hàng hóa 
Mã HS (theo Thông tư     

31/2022/TT- BTC) 

10 
Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp 7007.29.90 

  * Các sản phẩm, hàng hóa này nằm trong Phụ lục II: Danh mục, sản phẩm, hàng 

hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn (Nhóm 2), ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 2. Danh sách sản phẩm, hàng hóa cắt giảm biện pháp kiểm tra chuyên ngành 

về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

TT Tên hàng hóa 
Mã HS (theo Thông 

tư 31/2022/TT- BTC) 

1 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng 2520.10.00 

2 
Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi 

măng 
2621.90.00 

3 Gạch bê tông tự chèn 68101910 

4 Gạch đất sét nung 6904.10.00 

5 Gạch bê tông 6810.11.00 

6 Tấm sóng amiăng xi măng 6811.40.10 

7 Ngói đất sét nung 6905.10.00 

8 Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi 
6809.11.00 

6809.19.90 

9 Ngói bê tông 6811.82.20 

10 Chậu rửa 
7324.90.10 

6910.10.00 

11 Bồn Tiểu nam treo tường 
7324.90.10 

6910.10.00 

12 Bồn Tiểu nữ 
7324.90.10 

6910.10.00 

13 Bệ Xí bệt 
7324.90.10 

6910.10.00 

14 
Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử 

dụng trong lắp đặt điện của công trình 

7308.90.60 

7326.90.99 

15 
Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp 

đặt dây dẫn điện trong nhà 

3917.21.00 

3917.22.00 

3917.23.00 

3917.40.00 

* Các sản phẩm, hàng hóa này nằm trong Phụ lục II: Danh mục, sản phẩm, hàng 

hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn (Nhóm 2), ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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